
* Thời gian học: Buổi sáng: 7h00 - 11h25 (5 tiết); Chiều: 13h00 - 17h20 (5 tiết); Tối: 17h30 - 21h00 (4 tiết).

STT Mã Lớp HP Lớp Phòng Mã HP Môn Học TC
Thời gian học trực tuyến 

MSTeams
TG Bắt đầu

TG Kết 

thúc

Giảng viên 

phụ trách hướng dẫn
Thông tin GV Ghi chú

4 262116011200101 24X.DTA3.1.HCQG LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120101 24X.DTA3.1.HCQG LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

4 262116011415101 24X.DTA3.1.HCQG LMS 011415 Corporate culture 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS Lưu Nguyễn Trầm Nhung 0972424934

4 262116011200102 24X.DTA3.1.ILFM LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120102 24X.DTA3.1.ILFM LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

4 262116011415102 24X.DTA3.1.ILFM LMS 011415 Corporate culture 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Đỗ Khoa 0939379681

4 262116011200101 24X.DTA3.1.HVPN LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120101 24X.DTA3.1.HVPN LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

4 262116011415101 24X.DTA3.1.HVPN LMS 011415 Corporate culture 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS Lưu Nguyễn Trầm Nhung 0972424934

4 262116011200102 24X.DTA3.1.LTT LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120102 24X.DTA3.1.LTT LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

4 262116011415102 24X.DTA3.1.LTT LMS 011415 Corporate culture 3 LMS 20/07/2026 30/09/2026 ThS. Đỗ Khoa 0939379681

3 262116011413201 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011413 English for Finance – Banking 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS Đặng Thị Ngọc Trinh

dtntrinh@ufm.edu.v

n

0931943194

4 262116011200103 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120103 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

4 262116011415103 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011415 Corporate culture 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Đỗ Khoa 0939379681

1 262116011424101 25X.DTA4.1.ILFM LMS 011424 Research writing 2 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Võ Thị Kim Cúc

vtk.cuc@ufm.edu.v

n 

0909425719

3 262116011410101 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011410 English for Marketing 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Lê Triệu Đông Phương 0937643641

5 26211601141101 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011411 English for Management 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

- Căn cứ kế hoạch đào tạo các ngành Ngôn ngữ Anh. Viện Đào tạo thường xuyên lập thời khóa biểu các lớp trình độ đại học từ xa từ tháng 07/2026 đến tháng 12/2026 như sau:

NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÀI CHÍNH - MARKETING CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP ĐÀO TẠO TỪ XA KẾT HỢP



2
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2 262116011412201 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 0985423220

4 262116011200104 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120104 25X.DTA4.2.HVHC LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

3 262116011410101 25X.DTA4.2 LMS 011410 English for Marketing 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Lê Triệu Đông Phương 0937643641

5 26211601141101 25X.DTA4.2 LMS 011411 English for Management 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

2 262116011412201 25X.DTA4.2 LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Lê Thị Thanh Trúc 0985423220

4 262116011200104 25X.DTA4.2 LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601120104 25X.DTA4.2 LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 262116011410102 25X.DTA4.2.SV LMS 011410 English for Marketing 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Lê Triệu Đông Phương 0937643641

2 26211601141102 25X.DTA4.2.SV LMS 011411 English for Management 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0964186959

1 262116011412202 25X.DTA4.2.SV LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

2 262116011200105 25X.DTA4.2.SV LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

3 26211601120105 25X.DTA4.2.SV LMS 011201 Tiếng Trung 3 4 LMS 20/07/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

1 26211601194301 25X.CTA4.2 LMS 011943 British – American Cultures 3
Chiều Thứ 7 (15/08, 22/08, 

29/08, 5/09, 12/09, 19/09)
03/08/2026 15/11/2026 ThS Nguyễn Hoàng Hải 0339565099

2 262116011410102 25X.CTA4.2 LMS 011410 English for Marketing 3 LMS 03/08/2026 15/11/2026 ThS. Lê Triệu Đông Phương 0937643641

3 26211601141102 25X.CTA4.2 LMS 011411 English for Management 3 LMS 03/08/2026 15/11/2026 ThS. Nguyễn Thị Diễm 0326179095

4 262116011412202 25X.CTA4.2 LMS 011412 English for Tourism – Hospitality 3 LMS 03/08/2026 15/11/2026 ThS. Nguyễn Thị Công Dung 0983721504

5 262116011200105 25X.CTA4.2 LMS 011200 Tiếng Trung 2 3 LMS 03/08/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

6 26211601120105 25X.CTA4.2 LMS 011201 Tiếng Trung 3 3 LMS 03/08/2026 15/11/2026 ThS. Vũ Vân Anh 0834566519

 Sinh viên học tập các học phần qua bài giảng, hướng dẫn của giảng viên thông qua hệ thống đào tạo từ xa LMS https://lms.ufm.edu.vn.

 Lịch thi dự kiến: Tháng 11/2026, sinh vỉên theo dõi lịch thi trên trang cá nhân UIS và các thông tin trên website www.ice.ufm.edu.vn

 Sinh viên tự học tập nghiên cứu theo hình thức cá nhân, hoặc tổ/nhóm ở nhà, ở thư viện… theo kế hoạch, nhiệm vụ, nội dung do giảng viên giao, được kiểm tra - đánh giá và tích lũy vào kế hoạch học tập cuối cùng của học phần.

Viện Đào tạo thường xuyên

(đã ký)

Lương Quảng Đức


